KIỂM TRA 15 PHÚT
Họ và tên:………………………………..Lớp 12 A…. Mã số:………..
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Câu 1.  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe Young, biết khoảng cách giữa hai khe S1S2=0,35mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,5m và bước sóng ( = 0,7(m. Tính khoảng vân.
A.4mm.


B.3mm.


C.1,5mm.


D.2mm
Câu 2. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, hai khe được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng ( = 0,5(m, biết S1S2 = a = 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 1m. Tính khoảng cách giữa vân sáng bậc 1 và vân tối bậc 3 ở cùng bên so với vân trung tâm.

A.1mm.


B.3,5mm.


C.1,5mm.       


D.2,5mm
Câu 3. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe Young, biết khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp bằng 2mm. Vị trí vân tối thứ 3 là

A.x = 6mm.

B.x = 4,5mm.


C.x = 5mm.

D.x = 2,5mm.


Câu 4. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, biết S1S2 = a = 0,4mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 1m. 5 vân sáng liên tiếp cách nhau 6mm. Tính bước sóng.
A.455 nm.


B.600 nm.


C.440 nm.


D.550 nm.

Câu 5. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, hai khe được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng ( = 0,5(m, biết S1S2 = a = 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 2m. Bề rộng vùng giao thoa quan sát được trên màn là L =13mm. Tính số vân sáng và tối quan sát được trên màn.

A.13 vân sáng; 14 vân tối.

B.11 vân sáng; 12 vân tối.


C.10 vân sáng; 12 vân tối.

D.13 vân sáng; 12 vân tối.

Câu 6. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, hai khe được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng ( = 0,5(m, biết S1S2 = a = 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 2m. Tại điểm M cách vân trung tâm 4,5mm là vân gì ?

A.M là vân sáng bậc 6.   
 B.M là vân tối thứ 6


C.M là vân tối thứ 5.

 D.M là vân sáng bậc 5.


Câu 7. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, hai khe được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng ( = 0,5(m, biết S1S2 = a = 0,5mm. Dịch chuyển màn ra xa mặt phẳng chứa 2 khe thêm 1 khoảng 0,6m. Khoảng vân
A. tăng 0,6mm.

B. Giảm 0,6mm.



C.tăng 0,4mm.

D.giảm 0,4mm.
Câu 8. Khoảng cách từ vân sáng bậc 4 bên này đến vân sáng bậc 5 bên kia so với vân sáng trung tâm là
A.8i.

B.10i.

C.i.

D.9i.



Câu 9. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, hai khe được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng ( = 0,5(m, biết S1S2 = a = 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 4m. Điểm M cách vân sáng trung tâm 3mm, điểm N cách vân sáng trung tâm 5mm khác phía với M. Tính số vân sáng và tối quan sát được trong khoảng MN.

A.4 vân sáng; 3 vân tối.



B. 4 vân sáng; 5 vân tối.


C.4 vân sáng; 4 vân tối.



D.4 vân sáng; 6 vân tối.

Câu 10. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38(m đến 0,76(m, khoảng cách giữa 2 khe là 4mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn là 2m. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn cách vân sáng trung tâm 1,9mm có bao nhiêu bức xạ cho vân sáng.



A. 3 

B. 4

C.5

D.6
